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PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DIỄN CHÂU

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐOÀI

DANH SÁCH THU TIỀN
Đợt 1 tháng 02/2025 - Lớp: B 2
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1
NAN011900
596

Mai Văn An  100.000  100.500 15  300.000 15  106.920  607.420  607.420

2
NAN011900
597

Nguyễn Khắc Thiên Ân  100.000  100.500 19  380.000 19  135.432  715.932  715.932

3
NAN011900
598

Nguyễn Thị Kim Anh  100.000  100.500 18  360.000 18  128.304  688.804  688.804

4
NAN011900
599

Nguyễn Trâm Anh  100.000  100.500 17  340.000 17  121.176  661.676  661.676

5
NAN011900
600

Nguyễn Thị Phương Anh  100.000  100.500 19  380.000 19  135.432  715.932  715.932

6
NAN011900
601

Lê Tuấn Anh  100.000  100.500 16  320.000 16  114.048  634.548  634.548

7
NAN011900
602

Nguyễn Thế Hoàng Bách  100.000  100.500 17  340.000 17  121.176  661.676  661.676

8
NAN011900
603

Nguyễn Phúc Bảo  100.000  100.500 9  180.000 8  57.024  437.524  437.524

9
NAN011900
604

Ngô Thị Bảo Châu  100.000  100.500 17  340.000 18  128.304  668.804  668.804

10
NAN011900
605

Nguyễn An Châu  100.000  100.500 18  360.000 17  121.176  681.676  681.676

11
NAN011900
606

Nguyễn Linh Chi  100.000  100.500 11  220.000 11  78.408  498.908  498.908

12
NAN011900
607

Trịnh Xuân Minh Chính  100.000  100.500  200.500  200.500

13
NAN011900
608

Nguyễn Linh Đan  100.000  100.500 11  220.000 11  78.408  498.908  498.908

14
NAN011900
609

Nguyễn Huy Hoàng  100.000  100.500 14  280.000  480.500  480.500

15
NAN011900
610

Trần Quang Khải  100.000  100.500 14  280.000 13  92.664  573.164  573.164

16
NAN011900
611

Nguyễn Đăng Khoa  100.000  100.500 10  200.000 4  28.512  429.012  429.012
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17
NAN011900
612

Trần Khánh Ngân  100.000  100.500 15  300.000 16  114.048  614.548  614.548

18
NAN011900
613

Nguyễn Duy Nhật  100.000  100.500 14  280.000 14  99.792  580.292  580.292

19
NAN011900
614

Trần Gia Nhi  100.000  100.500 14  280.000 14  99.792  580.292  580.292

20
NAN011900
615

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như  100.000  100.500 18  360.000 19  135.432  695.932  695.932

21
NAN011900
616

Lê Trần Tuấn Phát  50.000  100.500 18  360.000 18  80.190  590.690  590.690

22
NAN011900
617

Nguyễn Thế Thái  100.000  100.500 18  360.000 18  128.304  688.804  688.804

23
NAN011900
618

Nguyễn Phúc Thịnh  100.000  100.500 18  360.000 18  128.304  688.804  688.804

24
NAN011900
619

Trần Cao Hòa Thuận  100.500 18  360.000 18  460.500  460.500

25
NAN011900
620

Nguyễn Bảo Trâm  100.000  100.500 17  340.000 18  128.304  668.804  668.804

26
NAN011900
621

Nguyễn Tuấn Trung  100.000  100.500 15  300.000 15  106.920  607.420  607.420

27
NAN011900
622

Trịnh Lữ Sinh Trường  100.000  100.500 10  200.000 11  78.408  478.908  478.908

28
NAN011900
623

Nguyễn Thị Tú Uyên  100.000  100.500 19  380.000 19  135.432  715.932  715.932

29
NAN011900
624

Nguyễn Thảo Vân  100.000  100.500 19  380.000 19  135.432  715.932  715.932

30
NAN011900
625

Nguyễn Duy Quốc Việt  100.000  100.500 14  280.000 14  99.792  580.292  580.292

31
NAN011900
626

Nguyễn Duy Quốc Vương  100.000  100.500 17  340.000 17  121.176  661.676  661.676

32
NAN011900
627

Nguyễn Thị Hoàng Yến  100.000  100.500 12  240.000 12  85.536  526.036  526.036

Tổng cộng  3.050.000  3.216.000 481  9.620.000 463  3.123.846  19.009.846  19.009.846

Bằng chữ:



3

STT Mã học sinh Họ và tên
Thành tiền

Tài trợ,
viện trợ

Thành tiền

Mua sắm vật dụng
dùng chung và đồ

cá nhân

Thành tiền

Học phí

Thành tiền

Bán trú

Đăn
g ký

Tồn
sd

Số tiền

Tiền ăn bán trú

Đăn
g ký

Tồn
sd

Số tiền

Sữa học đường

Tổng số tiền
của đợt

Tiền thừa
được trừ

Số đã thu
của đợt

Số còn phải
thu

Ghi chú

............, Ngày .... tháng .... năm ........

Ban Giám Hiệu Người lập biểu


